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HƢỚNG DẪN CÁCH TẬP HUẤN ĐIỀN PHIẾU GỬI MẪU MÁU KHÔ  

SÀNG LỌC SƠ SINH 

QUY TRÌNH HƢỚNG DẪN 

Chuẩn bị: 

1. Photo phiếu gửi mẫu máu khô sàng lọc sơ sinh thành nhiều bản để thực hành, trung bình 10 bản cho mỗi học viên. 

2. Giấy than 

3. 10 bản mẫu máu khô đƣợc chia thành 5 cặp, ở giữa đặt giấy than và bấm lại để cố định sau khi bản trên và bản 

dƣới đã trùng nhau. 

4. In bản hƣớng dẫn điền thông tin để phát cho mỗi học viên. 

5. Viết bi (bắt buộc): vì phiếu có hai mặt nên bắt buộc học viên phải sử dụng viết bi viết trên mặt 1 để có luôn thông 

tin trên mặt 2 nhằm tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác của thông tin. 

Hƣớng dẫn: 

1. Giảng viên giải thích phần hƣớng dẫn ở mặt sau phiếu gửi mẫu máu khô. 

2. Yêu cầu học viên đọc kỹ và thảo luận về các nội dung trong mặt trƣớc phiếu gửi mẫu máu khô. 

3. Giảng viên hƣớng dẫn cách điền mặt trƣớc phiếu gửi mẫu máu khô theo bản hƣớng dẫn đi kèm tài liệu này. 

4. Trao đổi thêm với học viên, trả lời một số câu hỏi. 

5. Học viên thực hành trên các mẫu photo. 

6. Giảng viên kiểm tra kết quả điền phiếu trên cả hai mặt, đặc biệt trên mặt 2 để đảm bảo thông tin xuất hiện đầy đủ. 

7. Giảng  viên đƣa nhận xét, rút kinh nghiệm. 

8. Trao đổi thêm với học viên, trả lời một số câu hỏi. 

9. Kết thúc. 
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HƢỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN  

LÊN PHIẾU GỬI MẪU MÁU KHÔ SÀNG LỌC SƠ SINH 
 

Cán bộ lấy mẫu điền đầy đủ thông tin trên phiếu gửi mẫu theo hướng dẫn sau đây: 

1. Các mục điền họ và tên, dân tộc: Ghi từ ô đầu ti n   n  ch  in hoa c   ấu    i    t  n   t on   ột ô   i a c c ch  để 

trống 1 ô. 

2. Các mục điền địa chỉ: Ghi từ ô đầu tiên b ng ch  số và ch  in hoa có dấu    i    t  n   t on   ột ô   i a c c ch  để 

trống 1 ô. Gi a số nhà  t n đường, quận/huyện, thành phố/tỉnh có dấu cách “-”. T on  t ường hợp không có số nhà, có 

thể  hi thôn/làn   phường/xã thay cho số nhà và t n đường. 

3. Các mục mã số bệnh nhân/bệnh viện: Ghi từ ô đầu tiên b ng ch  số và ch  in hoa    i    t  n   t on   ột ô.  i a mã 

số bệnh nhân và bệnh viện để trống 1 ô. 

4. Các mục số điện thoại bàn và số điện thoại di động: Ghi từ ô đầu tiên b ng các ch  số    i    t  n   t on   ột ô. Lƣu 

ý: Ở mục số điện thoại bàn, mã số vùng không ghi số “0” ở đầu. (Ví dụ: Mã số vùng của Hu  là 054 thì chỉ ghi là 54, 
của    Nẵng là 0511 thì ghi là 511) 

5. Các mục ngày sinh, ngày truyền máu, ngày lấy mẫu: Điền các ch  số theo thứ t : ngày (đ ền từ 01-31), tháng (đ ền từ 

01-12)  nă  (chỉ ghi 2 chữ số cuối, ví dụ: nŁm 2011 chỉ ghi 2 chữ số 11)    i    t  n   t on   ột ô. Lƣu ý: thêm số 

“0” t ước số ngày hoặc tháng có một chữ số (Ví dụ: ngày mΩng chín thì ghi là 09, tháng 8 thì ghi là 08). 

6. Các mục giờ sinh, giờ lấy mẫu: Điền các ch  số theo thứ t : giờ (đ ền từ 00-24), phút (đ ền từ 00-59),   i    t  n   

t on   ột ô. Lƣu ý: thêm số “0” ở t ước số giờ hoặc phút có 1 ch  số (Ví dụ: tám giγ thì ghi là 08, sáu phút thì ghi là 
06). 

7. Các mục cân nặng, chiều cao, lƣợng máu truyền: Điền đầy đủ các ch  số theo thứ t  hàng ngàn (n u không quá 1000 

t ì đ ền số 0 vào ô)  hàn  t ă  (n   k ô   q   100 t ì đ ền số 0 vào ô), hàng chục  hàn  đơn vị    i    t  n   t on   ột 

ô. (Ví dụ: truyền 50 ml máu thì phải điền 0050) 

Lƣu ý: cân nặng (tính theo gram (g)), chiều cao (tính theo centimetre (cm)), lƣợng máu truyền (chỉ đ ền n u có truyền 

máu, tính theo millilitre (ml)). 
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8. Các mục tuổi thai và số ngày cho ăn: Điền đầy đủ các ch  số theo thứ t  hàn  t ă  (n   k ô   q   100 t ì đ ền số 0 

vào ô), hàng chục (n   k ô   q   10 t ì đ ền số 0 vào ô) và hàn  đơn vị    i    t  n   t on   ột ô.      ụ: Số ngày cho 

ăn là 1 n ày thì phải ghi là 001) 

Lƣu ý: Tuổi thai (tính theo tuần), số ngày cho ăn (tính theo ngày). 

9. Mục PARA gồ  4 ô  được điền theo thứ t  sau: 

- Ô thứ 1: Số lần sinh con của mẹ kể cả lần sinh này 

- Ô thứ 2: Số lần mẹ sinh non kể cả lần sinh này(trẻ đ  c sinh ra ở tuΫi thai tρ 22-37 tuͭ n) 

- Ô thứ 3: Số lần mẹ bị sẩy thai. 

- Ô thứ 4: Số con hiện vẫn còn sống kể cả lần sinh này. 

(Ví dụ: 2121 c  n hĩa là:  à  ẹ của trẻ đã 2 lần sinh con t on  đ  c  1 lần sinh non, 2 lần mang thai bị sẩy thai và hiện tại 

còn 1 đứa con còn sống.) 

10. Các mục giới tính, kiểu sinh, xét nghiệm sàng lọc thƣờng quy hay theo yêu cầu: Chọn duy nhất một câu trả lời, 

đ nh  ấu (V) vào ô tươn  ứng. 

11. Các mục l a chọn khác (Chế độ ăn, dùng kháng sinh, steroid, đang bị bệnh, truyền máu, mẹ dùng steroid): Có thể 

chọn nhiều câu trả lời: Nếu “có” thì đ nh  ấu (V) vào ô tươn  ứng, nếu “không” thì để trống. 

12. Cán bộ lấy mẫu   u  hô  hôn  được điền vào phần kết quả xét nghiệm, phần này sẽ do cán bộ xét nghiệ  điền vào 

sau khi xét nghiệm. 
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PHIẾU GỬI MẪU MÁU KHÔ SÀNG LỌC SƠ SINH 
MẶT TRƢỚC 
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Họ và tên trẻ: 

                    

Mã s  ֝c aֳ trԎ / B n֓h vi n֓: 

                    

Ngày sinh:                      Gi  ֩sinh:                         Cân nԊng:            Cao: 

                    

(ngày / tháng  / nŁm)               (24 giσ, giσ / phút)              (gam)                           (cm) 

Giới tính (P) 

Nam    N  ֻ  Không rõ   Dân t c֥        

PARA:                  Kiểu sinh (P): 

    Sinh Ľ¹i ¹   Sinh ba ¹  Sinh thҼn֩g ¹    M  ֡ĽԎ ¹ 

Tu i֡ thai:     S  ֝ng¨y cho Łn:  Chế độ ăn (P): 

             Bú mԌ ¹   Bú bình ¹   Tǫnh mӴch  ¹ 

(tuΊn)                

Dùng kháng sinh (P) ¹  ņang b ֗b n֓h (P) ¹  Dùng Steroid (P)  ¹ 

TruyԚn máu (P)¹      NԒu có, ngày truyԚn máu       

LҼ֯ng máu truyԚn (ml)                                                  (ng¨y / th§ng / nŁm)                

      MԌ dùng Steroid(P) ¹ 

 

Xét nghiệm G6PD TSH CAH Thal 
RLCH 

 Axit béo 
RLCH 

 Axit amin 

Âm tính Ã Ã Ã Ã Ã Ã 

Dƣơng tính Ã Ã Ã Ã Ã Ã 
 

Họ và tên ngƣời lấy mẫu: 

                     

ņҺn v ֗lӸy mӾu (bέnh viέn, nhà hο sinh, tr ḿ x§ é): 

                     

ņ֗a ch :֕ s  ֝- ĽҼ֩ng ï quԀn/huy n֓ - thành ph /֝t n֕h: 

                     

                     
                     

S  ֝Ľi֓n thoӴi bàn (mã vùng - sη): S  ֝Ľi֓n thoӴi di Ľn֥g: 

                     

Ngày lấy mẫu:                Giờ lấy mẫu:                          

           

(ng¨y / th§ng / nŁm)               (24 giσ, giσ / phút) 

Sàng lọc thƣờng quy (P) ¹ Làm lại theo yêu cầu PXN (P) ¹ 

Họ và tên mẹ hoặc ngƣời đại diện hợp pháp: 

                     

ņ֗a ch :֕ s  ֝- ĽҼ֩ng ï quԀn/huy n֓ - thành ph /֝t n֕h: 

                     

                     
                     

S  ֝Ľi֓n thoӴi bàn (mã vùng - sη): S  ֝Ľi֓n thoӴi di Ľn֥g: 
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PHIẾU GỬI MẪU MÁU KHÔ SÀNG LỌC SƠ SINH 
 

MẶT SAU 
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HƢỚNG DẪN CÁCH LẤY MẪU MÁU GÓT CHÂN 

 

Á ņiԚn ĽӺy Ľֳ th¹ng tin ĽҼ֯c y°u cӺu tr°n mӾu giӸy thӸm lӸy  m§u. 

Á Sֹ dֱng bút bi ĽԜ ĽiԚn mӾu v¨ viԒt BẰNG CHỮ IN HOA. 

Á Không đụng chạm lên vùng giӸy thӸm ĽԜ lӸy mӾu (c· in c§c 

v¸ng tr¸n) trҼ֧c, trong hoԊc sau khi lӸy mӾu. 

Á Kh¹ng ĽԜ nҼ֧c, thֵc Łn, c§c dung d֗ch s§t tr½ng, c§c dung d֗ch 
ch½i tay, b֥t phֳ tr°n gŁng tay v.v... d²nh v¨o v½ng giӸy thӸm ĽԜ 
lӸy mӾu m§u trҼ֧c v¨ sau khi lӸy mӾu. 

Á Mang gŁng, chú ý chỉ sử dụng loại găng không có bột. 

Á PhӶi thay găng khi lấy máu cho trẻ khác. 

Á TrҼ֧c khi lӸy m§u, hҼ֧ng dӾn ngҼ֩i nh¨ cֳa trԎ d½ng m֥t 
miԒng gӴc tӼm nƣớc ấm khoảng 42

o
C để ủ lên trên gót chân 

của trẻ trong khoảng 3 phút. 

Á Sát trùng v֗ tr² tr²ch m§u trên gót 
ch©n bԄng c֟n 70

o
. 

Á Để da khô tự nhiên trƣớc khi 
trích máu hoԊc d½ng gӴc v¹ 

tr½ng ĽԜ thӸm kh¹ c֟n tr°n v½ng 
trích máu. 

Á Tr²ch m§u bԄng kim tr²ch m§u v¹ 
trùng ở vị trí quy định (hình vẽ) 

Á Kim tr²ch m§u phӶi bӶo ĽӶm ĽԜ 
không thể chích sâu quá 2 mm 
và vết rạch rộng khoảng 1mm.  

 

Á Dùng gạc hoặc bông vô trùng để thấm bỏ giọt máu đầu. 

Á Bóp nhẹ gót chân của trẻ từng đợt ĽԜ tӴo ĽiԚu ki֓n h³nh th¨nh gi֙t 

m§u l֧n hҺn (ngַng b·p khi gi֙t m§u Ľ« ĽҼ֯c h³nh th¨nh Ľֳ l֧n). 

Á ChӴm nhԌ nh¨ng một mặt của giấy thấm vào giọt máu lớn ĽԜ cho m§u 

thӸm ĽԚu tַ mԊt n¨y sang mԊt kia tr°n to¨n b֥ v¸ng tr¸n ĽҼ֯c in tr°n 
giӸy thӸm. 

Á Không đƣợc đè giấy thấm lên trên chỗ trích máu v¨ ch֕ ĽҼ֯c thӸm tַ 

m֥t mԊt cֳa giӸy thӸm.  

Á Sau khi lӸy mӾu xong d½ng b¹ng hoԊc gӴc v¹ tr½ng ®p chԊt l°n v֗ trí trích 
m§u cho ĽԒn khi m§u ngҼng chӶy.  

Để khô mẫu máu 

Á Tr§nh chӴm hay k®o trҼ֯t tr°n c§c mӾu m§u. 

Á Để máu khô tự nhiên ở nhiệt độ phòng tr°n m֥t mặt phẳng ngang, 
không thấm trong ít nhất 4 tiếng đồng hồ. 

Á Tr§nh ĽԜ mӾu m§u b֗ mԊt tr֩i chiԒu s§ng trֽc tiԒp. 

Á Không hơ nóng mẫu máu, không để chồng các mẫu máu lên nhau 
hoặc đụng chạm lên trên mẫu máu. 

Gửi mẫu về phòng xét nghiệm trung tâm 

Á MӾu m§u kh¹ phӶi ĽҼ֯c gửi về phòng xét nghiệm trung tâm trong 
vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi lấy mẫu. 

Á Chỉ sử dụng phong bì bằng giấy. Không đƣợc sử dụng phong bì 
tráng nhựa hoԊc để các phong bì đựng mẫu trong túi nhựa khi vận 
chuyển 
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MẪU ĐIỀN SẴN CỦA PHIẾU GỬI MẪU MÁU KHÔ SÀNG LỌC SƠ SINH 

Ch  ý khác:  

- Đọc kỹ và lấy mẫu đún  theo “Hướng dẫn cách lấy mẫu máu gót chân và yêu cầu gửi mẫu về phòng xét nghiệ ” ở mặt sau của phiếu gửi mẫu. 

- Kiểm tra số liên (2 liên) của phiếu gửi mẫu t ước  hi điền thông tin và lấy mẫu. Sử dụn   út  i để điền thôn  tin  lưu   điền mạnh tay để thông tin có thể in 

ra liên sau). Cán bộ lấy mẫu gi  li n đầu để lưu tại cơ sở, liên thứ 2 sẽ gửi cùng với mẫu máu khô về phòng xét nghiệm sàng lọc sơ sinh. 

- Nếu trẻ  a đời chưa được đặt t n thì c c ô “Họ và tên trẻ” c  thể để trốn   nhưn  phải  hi đầy đủ họ và tên mẹ hoặc n ười đại diện hợp pháp của trẻ. 

- T ường hợp số ô trên phiếu  hôn  đủ để điền thông tin, cán bộ lấy mẫu có thể ghi thêm ở n oài ô. Lưu   là phải ghi thật rõ ràng bằng chữ in hoa có dấu 

để đảm bảo cho n ười nhận có thể đọc được đầy đủ các thông tin được ghi trên phiếu gửi mẫu. 

- Không làm trầy xước, viết đè hay là  vấy máu lên phần barcode. 

Â 


